
Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2018 

Học viện Tài chính (tiếng Anh: Academy of Finance, viết tắt AOF) trực thuộc Bộ Tài chính và 

chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, là một trong những trường đại học công 

lập top đầu thuộc khối kinh tế tại Việt Nam. 

Địa chỉ: Số 58 (số 1 cũ) Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

Điện thoại: 0243.8389326 | Fax: 0243.8388906  

Điểm chuẩn trường Học viện Tài chính năm 2018 chi tiết các ngành: 

BẤM XEM tại đây => https://doctailieu.com/diem-chuan-truong-hoc-vien-tai-chinh 

Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước: 

Điểm chuẩn của trường năm 2017:  

STT 
Mã 

ngành 
Tên ngành Tổ hợp môn 

Điểm 

chuẩn 
Ghi chú 

1 
 

Các ngành đào tạo 

đại học  
--- 

 

2 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 31.92 Điểm tiêu chí phụ môn tiếng Anh: 8.2. 

TTNV: 1-3 

3 7310101 Kinh tế A01; D01 23 
 

4 7340101 Quản trị kinh doanh 
A00; A01; 

D01 
24.5 Điểm tiêu chí phụ môn Toán: 8.4. 

TTNV: 1-2 

5 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01 22.5 Điểm tiêu chí phụ môn Toán: 7.2. 

TTNV: 1-4 

6 7340201D Tài chính - Ngân hàng D01 22.5 Điểm tiêu chí phụ môn Toán: 7.8. 

TTNV: 1-5 

7 7340301 Kế toán A00; A01 25 Điểm tiêu chí phụ môn Toán: 8.4. 

TTNV: 1-3 

8 7340301D Kế toán D01 24.5 Điểm tiêu chí phụ môn Toán: 8.4. 

TTNV: 1 

9 7340405 
Hệ thống thông tin 

quản lý 

A00; A01; 

D01 
22.25 Điểm tiêu chí phụ môn Toán: 7. TTNV: 

1-4 

 

Dữ liệu năm 2016:  

https://doctailieu.com/diem-chuan-truong-hoc-vien-tai-chinh


STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú 

1 7340405D Hệ thống thông tin quản lý D01 23 
 

2 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01 17.5 
 

3 7340301D Kế toán D01 19.75 
 

4 7340301 Kế toán A00; A01 24 
 

5 7340201D Tài chính ngân hàng D01 17 
 

6 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01 19.5 
 

7 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 23 
 

8 7310101 Kinh tế A01; D01 17.25 
 

9 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 22.25 
 

 

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018:  

TT 
Ngành 

học 
Mã 

Chỉ tiêu (dự kiến) 
Tổ hợp môn 

xét tuyển 1 

Tổ hợp 

môn xét 

tuyển 2 

Tổ hợp 

môn xét 

tuyển 3 

Theo xét 

KQ thi 

THPT 

QG 

Theo 

phương 

thức khác 

Mã tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

Mã tổ 

hợp 

môn 

Mã tổ 

hợp môn 

1 

Các 

ngành 

đào tạo 

đại học 

       

1.1 
Ngôn ngữ 

Anh 
7220201 100 100 D01 N1 

  

1.2 Kinh tế 7310101 120 120 A01 
 

D01 
 

1.3 

Quản trị 

kinh 

doanh 

7340101 120 120 A00 
 

A01 D01 

1.4 

Tài chính 

– Ngân 

hàng 

7340201 700 700 A00 
 

A01 
 

https://thituyensinh.vn/frontendTs/faces/TkTs2018?_adf.ctrl-state=10x4zz0czr_5&_afrLoop=31588656894126743


1.5 
Tài chính - 

Ngân hàng 
7340201D 300 300 D01 

   

1.6 Kế toán 7340301 500 500 A00 
 

A01 
 

1.7 Kế toán 7340301D 200 200 D01 
   

1.8 

Hệ thống 

thông tin 

quản lý 

7340405 60 60 A00 
 

A01 D01 

  
Tổng: 2.100 2.100 

    

2.1. Đối tượng tuyển sinh: 
        

 

 


